
Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m2)

Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện 

tích 

được 

giao

Đất 

giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

 1. Nguyễn Thị Lơ - vợ

 2. Nguyễn Thị Hiền - con

 3. Nguyễn Văn Huynh - con

 4. Nguyễn Thị Hòa - con

 5. Nguyễn Thị Mai Khanh - con

 6. Nguyễn Văn Tính - con(chết): Hàng thừa kế của ông 

Tính gồm có:

  6.1. Nguyễn Thị Huệ - vợ

  6.2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - con

  6.3. Nguyễn Minh Anh - con

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc Đại (GCN QSĐ 

Nguyễn Ngọc Đại- 

Nguyễn Thị Lơ) - cử bà Nguyễn Thị Lơ là người đại diện

TDP Đình 35 367 988,7 26 403 1.161      1.162    LUC 562,4 562,4 GCN

988,7 1.161,0 1.162,0 562,4 562,4

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN CHỈNH TRANG HÀNH LANG VỈA HÈ

 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH (GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 03

Tổng

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ….. tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên )

STT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc 

thực tế (theo trích đo)

Loại 

đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới (m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC Giấy tờ 

chứng 

minh 

quyền sử 

dụng đất

1



2



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng diện 

tích thu 

hồi (m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/

m
2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m
2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất 

khi nhà 

nước thu 

hồi 

10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm 

việc làm =3 

lần giá đất 

NN 

156.000đ/m
2

Bồi 

thường 

chi phí 

đầu tư 

vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

1

 1. Nguyễn Thị Lơ - vợ 2. Nguyễn 

Thị Hiền - con 3. Nguyễn Văn 

Huynh - con 4. Nguyễn Thị Hòa - 

con 5. Nguyễn Thị Mai Khanh - 

con 6. Nguyễn Văn Tính - 

con(chết): Hàng thừa kế của ông 

Tính gồm có:  6.1. Nguyễn Thị 

Huệ - vợ  6.2. Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh - con  6.3. Nguyễn Minh Anh - 

conLà hàng thừa kế của ông 

Nguyễn Ngọc Đại (GCN QSĐ 

Nguyễn Ngọc Đại- Nguyễn Thị 

Lơ) - cử bà Nguyễn Thị Lơ là 

người đại diện

35 367 988,7 LUC 562,4 562,4 0 ######## 5.342.800 5.624.000 87.734.400 0 127.946.000 0 127.946.000

988,7 562,4 562,4 0 ######## 5.342.800 5.624.000 87.734.400 0 127.946.000 0 127.946.000

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

(đồng)

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 CHỈNH TRANG HÀNH LANG VỈA HÈ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH (GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 03

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ….. tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên )

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

STT Chủ sử dụng

Tổng

3



4



Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ (m
2
)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án khác 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi

Số lao 

động được 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ trên 

một lao động
Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

 1. Nguyễn Thị Lơ - vợ 2. Nguyễn Thị Hiền - con 3. Nguyễn 

Văn Huynh - con 4. Nguyễn Thị Hòa - con 5. Nguyễn Thị 

Mai Khanh - con 6. Nguyễn Văn Tính - con(chết): Hàng 

thừa kế của ông Tính gồm có:  6.1. Nguyễn Thị Huệ - vợ  

6.2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - con  6.3. Nguyễn Minh Anh - 

conLà hàng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc Đại (GCN QSĐ 

Nguyễn Ngọc Đại- Nguyễn Thị Lơ) - cử bà Nguyễn Thị Lơ 

là người đại diện

510 357 562,4 0 562,4 1,6 1           3.500.000                                    3.500.000 

562,4 562,4 1,6 1 3.500.000Tổng

STT Họ và tên

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 91-93 THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN CHỈNH TRANG 

HÀNH LANG VỈA HÈ KHU CỤM DỊCH VỤ, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 03

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ….. tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên )

Diện tích một 

định xuất 

(m
2
)

70% của 

Định xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

5



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa (m
2
)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

1

 1. Nguyễn Thị Lơ - vợ 2. Nguyễn Thị Hiền - 

con 3. Nguyễn Văn Huynh - con 4. Nguyễn Thị 

Hòa - con 5. Nguyễn Thị Mai Khanh - con 6. 

Nguyễn Văn Tính - con(chết): Hàng thừa kế 

của ông Tính gồm có:  6.1. Nguyễn Thị Huệ - 

vợ  6.2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - con  6.3. 

Nguyễn Minh Anh - conLà hàng thừa kế của 

ông Nguyễn Ngọc Đại (GCN QSĐ Nguyễn 

Ngọc Đại- Nguyễn Thị Lơ) - cử bà Nguyễn Thị 

Lơ là người đại diện

35 367 988,7 LUC 562,4 562,4 0 22.496.000 22.496.000

988,7 562,4 562,4 0 22.496.000 22.496.000

DANH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 CHỈNH TRANG HÀNH LANG VỈA HÈ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH (GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN TÂN YÊN -ĐỢT 03

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ….. tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên )

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Bồi thường hỗ trợ 

cho hộ gia đình 

,cá nhân

Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho hộ 

(đồng)

Tổng

6



7



8



9


		ubnd_tanyen@bacgiang.gov.vn
	2023-12-29T08:46:21+0700




